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Mẫu số 26/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
 NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TUYÊN QUANG KHÓA II,

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Số
T
T

Họ và tên Đơn vị
bầu cử

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Văn Anh 4 25/11/1987 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Phú,
 TP. Đà Nẵng

Thôn Phú Sum,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Trung cấp
quản lý đất

đai

Trưởng thôn kiêm
Trưởng BCT/MT

 thôn Phú Sum

Thôn Phú Sum,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

07/10/2011
07/10/2012

2 Nguyễn Công Anh 5 13/02/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hàm Liêm,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Khánh,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Luật

Trung
cấp

Tiếng
Anh A

Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQVN xã,

Chủ tịch Hội Nông
dân xã

UBMTTQVN
xã Tuyên Quang

24/9/2006
24/9/2007

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

3 Trần Đình Bảo 1 01/11/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Hàm Thắng,
tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 3, phường
Phú Thủy, tỉnh Lâm

Đồng
12/12

Cử nhân
 Kinh tế Kỹ

thuật

Cao
cấp

Tiếng
 Anh B

Phó Chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Tuyên Quang

29/3/2008
29/3/2009

4 Nguyễn Văn Dũng 5 01/12/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Bình Thuận,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Hưng,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Luật

Trung
cấp

Tiếng
Anh A

Chánh Văn phòng
HĐND&UBND xã

Văn phòng
HĐND& UBND
xã Tuyên Quang

28/9/2002
28/9/2003

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

5 Nguyễn Hoàng Khiêm 7 07/01/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hàm Liêm,
tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 6,
phường Bình Thuận,

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Hành chính Cao cấp Tiếng
Anh B

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy, Chủ tịch

Ủy ban MTTQVN
xã Tuyên Quang

UBMTTQVN
xã Tuyên Quang

25/01/2008
25/01/2009

6 Nguyễn Văn Luân 3 09/6/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lương Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Tổ dân phố 21,
phường Phan Thiết,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Thạc sỹ
Chính trị

học
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng

Pháp B
Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch HĐND xã
Đảng uỷ xã

Tuyên Quang
18/3/1996
18/3/1997

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

7 Nguyễn Thị Thanh Nga 5 11/10/1980 Nữ Việt Nam Kinh Công
giáo

Xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Văn Lâm,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

9/12 Trưởng BCT/MT
thôn Văn Lâm

Thôn Văn Lâm,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

8 Trần Thị Thanh Nhàn 6 30/3/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng

Số 59 Lý Thường Kiệt,
Tổ dân phố 14,

 phường Phan Thiết,
tỉnh Lâm Đồng

12/12

Thạc sỹ
Quản lý

kinh tế, Đại
học kinh tế
lao động

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng
Anh
B2

Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy xã

Đảng uỷ
xã Tuyên Quang

19/5/2007
19/5/2008

9 Nguyễn Ngọc Nguyện 7 20/12/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Minh Tiến,
 xã Hàm Thuận Nam,

 tỉnh Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Cao cấp Tiếng
Anh B

Phó Trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội

HĐND xã

HĐND xã
Tuyên Quang

25/11/2005
25/11/2006

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

10 Nguyễn Thị Yến Oanh 3 03/3/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Trường Lưu,
tỉnh Hà Tĩnh

KP 3 - Xuân An
phường Hàm Thắng,

 tỉnh Lâm Đồng
12/12

ĐH Giáo
dục tiểu

học

Trung
cấp

Tiếng
Anh B Hiệu trưởng Trường TH

 Tiến Lợi
10/12/2005
10/12/2006

11 Huỳnh Trọng Phương 4 02/7/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Hưng,
xã Tuyên Quang,

Lâm Đồng
12/12

Thạc sĩ
Luật,

Cử nhân
Kinh tế -

Luật

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng
Anh
B2

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã

UBND xã
Tuyên Quang

22/10/1997
22/10/1998

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

12 Nguyễn Đỗ Ngọc Phượng 4 10/8/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Phúc Lộc,
tỉnh Nghệ An

Khu phố 2,
phường Tiến Thành,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Thạc sĩ
Luật,

Cử nhân kế
toán

Thạc sĩ Trung
cấp

Tiếng
Anh
B1

Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban

MTTQVN xã,
Chủ tịch Hội LHPN xã

Tuyên Quang

UBMTTQVN
xã Tuyên Quang

20/10/2017
20/10/2018

13 Trần Ngọc Thành 1 11/09/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Quảng Phú, thành

phố Đà Nẵng

Tổ dân phố 32, phường
Phan Thiết, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Kỹ sư

Nông học
Trung

cấp
Anh

văn A2

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách HĐND

xã

HĐND xã
Tuyên Quang

22/12/2010
22/12/2011

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

14 Nguyễn Thành Thông 3 15/08/1992 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Tiến Thành,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Tiến An,
phường Tiến Thành,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Luật;

Cử nhân
Quản lý đất

đai

Trung
cấp

Chuyên viên Ban Xây
dựng Đảng

Đảng uỷ xã
Tuyên Quang

18/10/2017
18/10/2018

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

15 Đồng Đắc Thuận 2 21/01/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Tiến Hưng,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Trung cấp
Thanh Vận

Trung
cấp

Bí thư chi bộ
kiêm tưởng thôn

Thôn Tiến Hưng,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

02/9/2007
02/9/2008

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

16 Nguyễn Thị Thủy 3 10/01/1980 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Khánh,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Kế toán Cao cấp Tiếng

Anh A

UVBTV, Trưởng Ban
XDĐ, Trưởng Ban KT-

NS HĐND xã

Đảng uỷ xã
Tuyên Quang

25/8/2004
25/8/2005

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

17 Hoàng Văn Toàn 5 09/7/1991 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại,
tỉnh Thanh Hóa

Khu phố 7,
 phường Phú Thủy,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học,
Chỉ huy

tham mưu
Thông

Tin/Chính
trị

Sơ cấp
UVTV, Chỉ huy

trưởng
BCH QS xã

Ban Chỉ huy
Quân sự

xã Tuyên Quang

25/10/2012
25/10/2013

18 Hồ Thanh Tuấn 1 27/01/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Phú Thủy,

tỉnh Lâm Đồng

Tổ dân phố 2, phường
Phan Thiết, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Cử nhân

Hành chính Cao cấp Tiếng
Anh B

UVTV, Chủ nhiệm
UBKT, Trưởng Ban
VH-XH HĐND xã

Đảng uỷ xã
Tuyên Quang

19/5/1997
19/5/1998

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

19 Ngô Quốc Việt 2 15/10/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,

tỉnh Lâm Đồng

Tổ 4, thôn Tiến Hưng,
xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Xã hội học Cao cấp

Tiếng
Anh

Bậc 3

Ủy viên Thường vụ
Đảng ủy, Phó Chủ tịch

HĐND xã

HĐND xã Tuyên
Quang

19/8/2011
19/8/2012

Nhiệm kỳ
2021-2026 Tái cử

20 Ngô Khắc Minh Vũ 6 05/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tuyên Quang,
tỉnh Lâm Đồng

Tổ dân phố 2,
 phường Phan Thiết,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học
An ninh
nhân dân

Thạc sĩ
An ninh Cao cấp

Tiếng
Anh
B1

Trưởng Công an xã Công an
xã Tuyên Quang

20/5/2003
20/5/2004

21 Nguyễn Hồng Như Ý 4 06/10/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường An Nhơn
Bắc, tỉnh Gia Lai

Tổ Dân phố 42,
Phường Phan Thiết,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Luật, Cử
nhân điều

dưỡng

Trung
cấp

Tiếng
Anh B

Đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban

MTTQVN xã,
Bí thư Đoàn Thanh

niên xã 

UBMTTQVN
xã Tuyên Quang

12/8/2016
12/8/2017

Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 21 đại biểu
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 21 người Tuyên Quang, ngày        tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trọng Phương
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